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A. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

Câu 
hỏi 

Mã đề 

002 003 004 005 
1 D B C B 

2 B C D B 

3 B B B D 

4 C B A A 

5 A A A A 
6 D A A B 

7 C C A D 
8 C D A C 

9 B C B A 

10 D D D C 

11 C B B B 

12 D A B B 
13 C B C D 

14 B B B A 

15 B C B D 
16 C D A A 

17 SĐĐS ĐSĐS SĐĐS SĐĐS 
18 SSĐĐ ĐĐSS SĐSĐ ĐSĐS 

19 734 734 734 7541 
20 7541 7541 7541 734 

 

     

 

B. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

1. Vẽ biểu đồ cột đôi (2,0 đ) , vẽ biểu đồ khác không cho điểm. 

Yêu cầu : Vẽ đầy đủ nội dung, có chú giải, tên biểu đồ,… đúng tỉ lệ, đảm 

bảo tính thẩm mỹ. Lưu ý: Thiếu 1 trong các ý trên trừ  (0,25đ) 

2. Nhận xét cán cân Xuất nhập khẩu của một số nước năm 2020 (1,0 đ) 

• Tính cán cân Xuất nhập khẩu (0,5 đ) 

• Nhận xét (0,5đ) 

- Hoa kỳ: CCXNK – 627,5 Tỉ USD => Là nước nhập siêu 

- Trung Quốc: CCXNK đạt 366,2 Tỉ USD => Là nước xuất siêu 

- Nhật Bản: CCXNK đạt 5,9 Tỉ USD => Là nước xuất siêu 


